
 
 
 
 
 
 

 161 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 13, Số 2; 2013: 161-167 
ISSN: 1859-3097 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 
 
 

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ 
LỆ SỐNG CỦA NGAO DẦU (MERETRIX MERETRIX)          

GIAI ĐOẠN GIỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 
 

Nguyễn Xuân Thành 
 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam 

E-mail: thanhnx@imer.ac.vn 
Ngày nhận bài: 27-11-2012 

 
 

TÓM TẮT: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ 
lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix)ở giai đoạn giống. Thí nghiệm được tiến hành với 3 ngưỡng nhiệt độ 
khác nhau (150C, 270C và 350C), 3 lần lặp lại cho mỗi ngưỡng nhiệt độ. Kết quả cho thấy sau một tháng nuôi 
trong điều kiện thí nghiệm, ở ngưỡng nhiệt độ 270C, ngao dầu giống sinh trưởng nhanh nhất, tỷ lệ sống cao 
nhất (92%), ở các ngưỡng nhiệt độ thấp và cao hơn (150C, 350C) ngao sinh trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp với 
các giá trị tương ứng là 66% và 45,33%). Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây 
dựng kỹ thuật nuôi và quản lý vùng nuôi phù hợp cho từng mùa vụ sản xuất, đặc biệt ở khu vực vùng nuôi miền 
Bắc nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh kéo dài trong mùa đông, nhiệt độ cao kéo dài trong mùa hè. 

Từ khóa: Nhiệt độ, sinh trưởng, ngao dầu, giống. 
 
GIỚI THIỆU 

Ngao dầu (Meretrix meretrix) là loài có vùng 
phân bố tự nhiên tương đối rộng, nhưng phân bố 
chủ yếu và cho sản lượng lớn là ở vùng triều ven 
biển miền Bắc, tập trung ở các tỉnh Thái Bình, Nam 
Định, Thanh Hóa, Nghệ An [4]. Ngao dầu là một 
trong những đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế 
cao, có khả năng nuôi và thu hoạch sản lượng lớn ở 
các vùng triều ven biển nước ta. Những năm 1990 
nghề nuôi ngao ở khu vực miền Bắc được hình 
thành và chủ yếu là nuôi ngao dầu (Meretrix 
meretrix) với hình thức nuôi bãi triều. Do việc nuôi 
ngao mang lại lợi nhuận cao, nên diện tích nuôi 
không ngừng được mở rộng mang tính tự phát, 
nguồn giống tự nhiên bị khai thác quá mức dẫn đến 
thiếu hụt làm cho nguồn lợi ngày một suy giảm. Để 
đáp ứng nhu cầu con giống cho việc nuôi động vật 
thân mềm ngày càng gia tăng, người dân đã di nhập 
loài  ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) từ các tỉnh 
Nam Bộ để nuôi. Hiện nay loài ngao này đã thích 

nghi với môi trường vùng ven biển miền Bắc, diện 
tích nuôi không ngừng được mở rộng. Ngao Bến 
Tre đã nhanh chóng chiếm được ưu thế về số lượng 
so với  đối tượng ngao tại địa phương và trở thành 
đối tượng nuôi chính của vùng này, chiếm đến 80 - 
90% tổng sản lượng theo Sở Nông nghiệp và PTNT 
Nam Định [5]. Sự phát triển về số lượng của ngao 
Bến Tre đã lấn át loài ngao dầu vốn là loài bản địa, 
làm thay đổi cấu trúc quần xã sinh vật vùng ven 
biển, giảm chỉ số đa dạng sinh học, cạnh tranh môi 
trường sống, làm cho nguồn lơi ngao dầu (Meretrix 
meretrix) có xu hướng ngày càng giảm đi nhanh 
chóng và trở nên hiếm dần [9]. 

Việc tìm ra các yếu tố môi trường, trong đó có 
ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho ngao sinh trưởng, 
phát triển, cung cấp các cơ sở khoa học việc quy 
hoạch vùng nuôi, xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi 
phù hợp cho từng vùng đảm bảo cho ngao sinh 
trưởng phát triển tốt, nâng cao năng suất sản lượng, 
bảo tồn nguồn giống là rất cần thiết. Bài viết này sẽ 
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cung cấp những thông tin về sinh trưởng và tỷ lệ 
sống của Ngao dầu (Meretrix meretrix) giai đoạn 
giống tại các ngưỡng nhiệt độ khác nhau. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Địa điểm và thời gian 

Các thí ngiệm được tiến hành ở Trạm biển Đồ 
Sơn thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường biển tại 
Đồ Sơn, Hải Phòng trong thời gian từ tháng 3 đến 
tháng 10 năm 2012. 

Vật liệu nghiên cứu 

450 cá thể ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 
1758 ) đưa vào làm thí nghiệm  có kích cỡ chiều dài 
28,3 ± 1,07mm; khối lượng 5,33 ± 0,37g.   

Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm 

Dụng cụ thí nghiệm: Thùng xốp kích thước 
60cm × 30cm × 30cm (54 lít), nhiệt kế, cân độ chính 
xác đến 0,01 gam, thước kẹp panmer, heater nâng 
nhiệt, nước đá, cát biển rửa sạch, dao, kéo mổ lấy 
phần thân mềm, túi nilong nuôi tảo... 

Thiết bị đo môi trường: Máy đo DO hiệu YSI 
55 của Mỹ, Máy đo pH cầm tay hiệu pH315i/set của 
Đức, khúc xạ kế hiệu ATAGO. 

Hệ thống sục khí: dây dẫn khí và đá sủi bọt. 

Nước biển sạch đã được lọc xử lý. 

Nguồn thức ăn cho ngao: 

Các loài tảo Nanochloropsis occulata, Chlorella 
sp, Cheatoceros sp được nuôi sinh khối trong các túi 
nilong và thùng xốp đạt đến mật độ 500.000 - 
1.000.000TB/ml thì tiến hành cấp cho ngao ăn, cho ăn 
ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, ngoài ra còn 
bổ sung vi tảo dị dưỡng (Schizochytrium), được quay li 
tâm thu sinh khối, do Viện Công nghệ sinh học cung 
cấp, để chủ động trong việc tiến hành thí nghiệm. 

Bố trí thí nghiệm 

Ngao được thu tại các bãi nuôi tại vây nuôi của 
hộ ông Hoàng Văn Chung xã Giao Xuân - Giao 
Thủy - Nam Định về địa điểm thí nghiệm và được 
nuôi thuần dưỡng trong khoảng 1 tuần với các điều 
kiện môi trường tương đương môi trường ngoài tự 
nhiên nơi ngao sống trước khi đưa về  thí nghiệm. 
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- Xác định sự biến động yếu tố môi trường (ToC, S ‰, pH, DO) trong các lô thí nghiệm. 
- Xác định tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của ngao trong các lô thí nghiệm. 

 
Công thức thí nghiệm 

nhiệt độ 150C 
 
 

 
Công thức thí nghiệm 

nhiệt độ 270C 
 

 
Công thức thí nghiệm 

nhiệt độ 350C 
 

 

Ngao thu ngoài bãi, đưa về nuôi thuần dưỡng 1 tuần, chọn những con 
khỏe mạnh đồng đều kích cỡ đưa vào làm thí nghiệm 
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Lấy mẫu ngẫu nhiên cân trọng lượng toàn thân, 
trọng lượng thân mềm. Đo kích thước chiều dài, 
chiều rộng, chiều cao của 30 cá thể của đàn ngao 
trước khi đưa vào làm thí nghiệm. 

Lựa chọn 50 cá thể  khỏe mạnh làm thí nghiệm 
cho một lô thí nghiệm với mỗi công thức thí nghiệm 
trong một lần lặp. 

Điều chỉnh nhiệt độ bằng heater nâng nhiệt và 
đá lạnh (làm đá trong chai nhựa 0,5 - 1 lít). 

Thay nước có cùng nhiệt độ và độ muối. 

Xử lí số liệu 

Các số liệu được thể hiện bằng TB ± SD (độ 
lệch chuẩn) và phân tích thống kê được tính toán 
bằng cách sử dụng phần mềm Microsoft Office 
EXCEL.Các thông số được tính toán như sau. 

Tính toán sinh trưởng: Sự tăng trưởng của ngao, 
được thể hiện bằng chiều dài trung bình của vỏ 
(mm) và khối lượng trung bình toàn thân và khối 
lượng thịt (g), được cân đo trước và sau khi kết thúc 
thí nghiệm một lần bằng cách lấy ngẫu nhiên 20 - 30 
con ngao. Sự chênh lệch chiều dài và khối lượng 
giữa hai lần kiểm tra là sinh trưởng của ngao. 

Tỷ lệ tăng trưởng tương đối (%/ngày) - Specific 
Growth Rate (SGR) được tính toán dựa theo công 
thức của G. Winberg (1971). 

SGR(%.ngày - 1) = 100*(LnWf - LnWi)/t 

SGR(%.ngày - 1) = 100*(LnLf - LnLi)/t 

Tốc độ tăng trưởng của ngao theo ngày 
(mm/ngày, g/ngày) tính toán theo Cao Fujun [10]: 

Wf - Wi /t;  Lf   - Li/t 

Trong đó: Wi and Wf theo thứ tự là khối lượng 
ban đầu và khối lượng cuối cùng; Li and Lf theo thứ 
tự là chiều dài ban đầu và chiều dài cuối cùng, t là 
số ngày thí nghiệm. 

Tỉ lệ sống của ngao (%) = 100 × (Số ngao còn 
sống/số ngao thả ban đầu). 

Khối lượng thân mềm của ngao được tính bằng 
cách tách riêng ngẫu nhiên khối lượng thịt của  
ngao. Sử dụng giấy thấm để loại bỏ nước.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Biến động các yếu tố môi trường trong các lô thí 
nghiệm 

Khi tiến hành  thí nghiệm ảnh hưởng của yếu tố 
nhiệt độ, các lô thí nghiệm được điều chỉnh nhiệt độ 
ở các ngưỡng thí nghiệm, các yếu tố môi trường  
khác như độ muối, pH, hàm lượng ô xy hòa tan 
(DO) ở các lô được theo dõi điều chỉnh tương tự 
nhau ở các lô, giao động nằm trong giới hạn cho 
phép. Kết quả theo dõi biến động các yếu tố môi 
trường trong các lô thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt 
độ đến sinh trưởng của ngao dầu được thể hiện ở 
bảng 1. 

 
Bảng 1. Biến động các yếu tố môi trường trong các lô thí nghiệm ảnh hưởng                                                          

của nhiệt độ đến sinh trưởng của ngao dầu. 

Chỉ tiêu Đơn vị 
đo 

Công thức thí nghiệm 

150C 270C 350C 

pH 1-14 8,37 ± 0,06 8,42 ± 0,03 8,36 ± 0,04 
Độ muối ‰ 20,33 ± 0,32 20,37 ± 0,15 20,56 ± 0,27 

DO mgO2/l 6,63 ± 0,34 6,45 ± 0,27 6,39 ± 0,32 

 
Kết quả bảng 1 cho thấy giá trị các yếu tố môi 

trường tương đối ổn định, giá trị pH dao động trong 
khoảng từ 8,31 - 8,45, độ muối 20 - 20,8‰, DO 
luôn lớn hơn 6mgO2/lít. Theo các công bố của 
Nguyễn Thế Ánh và Ngô Trọng Lư [1], Narasim-
ham và nnk [18] nghiên cứu trên ngao dầu, các giá 
trị môi trường này là  phù hợp cho ngao dầu sinh 
trưởng và phát triển  bình thường. 

Sinh trưởng của ngao ở các ngưỡng nhiệt độ 

Sinh trưởng theo chiều dài: 

Tiến hành thí nghiệm nuôi và theo dõi sinh 
trưởng của ngao dầu ở các ngưỡng nhiệt độ 150C, 
270C và 350C kết quả sinh trưởng theo chiều dài 
được thể hiện ở  bảng 2. 

Sự tăng trưởng về chiều dài của ngao dầu 
nhanh nhất ở nghiệm thức thí nghiệm 270C     
(bảng 2) tại nghiệm thức này ngao đạt tỷ lệ tăng 
trưởng về chiều dài 0,616%/ngày tương đương 
18,5%/tháng và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 
0,19mm/ngày. Ở các nghiệm thức 150C và 350C 
ngao sinh trưởng về chiều dài chậm hơn so với 
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nghiệm thức 270C ở cùng điều kiện thí nghiệm, đạt 
trung bình tương ứng là 0,199%/ngày và 
0,172%/ngày, tương đương 0,058mm/ngày và 

0,05mm/ngày. Ngao sống ở điều kiện 150C sinh 
trưởng nhanh hơn ngao sống ở điều kiện 350C, sự 
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

 

Bảng 2. Sự tăng trưởng theo chiều dài của ngao dầu  

Chỉ tiêu sinh trưởng 
Công thức thí nghiệm 

150C  270C  350C  

Tỷ lệ tăng trưởng - SGR (%/ngày) 0,199  ± 0,021a 0,616 ± 0,011b 0,172 ± 0,027a 

Tốc độ tăng trưởng  ngày (mm/ngày) 0,058 ± 0,006a 0,189 ± 0,004b 0,050 ± 0,008a 

 
Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng một 

hàng cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Số liệu có chữ cái giống nhau trong cùng 
một hàng cho thấy không khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (P>0,05).  

Sự sinh trưởng về khối lượng: 

Kết quả sinh trưởng về khối lượng của ngao 
dầu ở các ngưỡng nhiệt độ khác nhau thể hiện ở 
bảng 3. 

 

Bảng 3. Sự tăng trưởng theo khối lượng của ngao dầu 

Chỉ tiêu sinh 
trưởng 

Công thức thí nghiệm 

150C  270C 350C  

BW TW BW TW BW TW 

Tỷ lệ tăng trưởng  
SGR (%/ngày) 0,865±0,142a 1,403±0,109A 2,139±0,058b 2,768±0,234B 0,717±0,016a 1,071±0,141A 

Tốc độ tăng 
trưởng  ngày 
(g/ngày) 

0,052±0,009 a 0,011±0,001A 0,151±0,005b 0,026±0,003B 0,042±0,001a 0,008±0,001A 

Ghi chú: BW -Khối lượng toàn thân; TW -Khối lượng thân mềm 
 

Số liệu có các chữ cái in hoa, in thường khác 
nhau trong cùng một hàng cho thấy sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05). Số liệu có chữ cái in  
hoa, in thường giống trong cùng một hàng cho thấy 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05) 

Cũng như sinh trưởng về chiều dài, tỷ lệ tăng 
trưởng ngao dầu về khối lượng toàn thân và khối 
lượng thân mềm ở công thức thí nghiệm 270C đạt 
giá trị cao nhất tương ứng là 2,1%/ngày và 
2,8%/ngày, tương đương 0,151g/ngày và 
0,026g/ngày. Ở công thức thí nghiệm 150C các giá 
trị đạt tương ứng là 0,87%/ngày và 1,4%/ngày 
tương đương 0,052g/ngày và 0,011g/ngày, cao hơn 
ở công thức thí nghiệm 350C đạt giá trị tương ứng là 
0,72%/ngày và 1%/ngày, tương đương 0,042g/ngày 
và 0,008g/ngày (bảng 3).  

Tổng hợp các kết quả ở bảng 2 và bảng 3 được 
thể hiện dưới dạng đồ thị ở hình 1 và hình 2. 

 
Hình 1. Tỷ lệ tăng trưởng của ngao dầu (%/ngày) 

Trong điều kiện thí nghiệm, nghiệm thức 270C 
ngao dầu sinh trưởng về chiều dài, khối lượng toàn 
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thân, khối lượng thân mềm nhanh hơn ngao sống ở 
điều kiện 150C và 350C, như vậy ngao dầu có thể 
sinh trưởng trong điều kiện 150C đến 350C, nhưng 
thích hợp trong khoảng nhiệt độ 250C - 290C. Kết 
quả nghiên cứu này cũng phù hợp với một số nghiên 
cứu trên đối tượng ngao dầu. Ở kích cỡ 3 - 4mm  
ngao dầu có thể sống sót trong khoảng nhiệt độ từ  
40C - 36,10C, sinh trưởng khoảng nhiệt độ 70C - 
35,40C, sinh trưởng tốt hơn ở điều kiện 170C - 330C, 
khoảng nhiệt độ 240C - 270C là tối ưu cho ngao dầu 
sinh trưởng [10]. Ấu trùng ngao dầu thích hợp trong 
khoảng nhiệt độ từ 200C - 320C, Ngoài ngưỡng nhiệt 
độ này đều ảnh hưởng đến khả năng sống sót, sinh 
trưởng của ấu trùng ngao dầu [16]. Ngưỡng nhiệt độ 
28 0C là tối ưu cho việc trao đổi chất và đạt mức 
41,5 - 51,2% năng lượng tiêu hóa, 31 - 42,3% bài 
tiết qua phân, khoảng 12,1 - 15,5% năng lượng cho 
sinh trưởng và sản phẩm urine chiếm 2,1 - 5,6% 
[21]. Nhiệt độ thích hợp cho ngao dầu phát triển là 
từ 250C - 310C, ngao không thể thành thục sinh dục 
và sinh sản khi nhiệt độ ngoài ngưỡng này [18]. 
Ngao dầu sinh trưởng nhanh và thành thục sinh dục 
từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm khi điều kiện nhiệt 
độ từ 21,80C đến 310C và đạt đỉnh từ tháng 6 tháng 
7 khi điều kiện nhiệt độ 250C -300C [17]. 

 
Hình 2. Tốc độ tăng trưởng của ngao dầu 

(mm/ngày,g/ngày) 

Như vậy, kết quả thí nghiệm cho thấy ở điều 
kiện nhiệt độ thích hơp (270C) ngao dầu sinh trưởng 
nhanh nhất. Với điều kiện nhiệt độ ngoài ngưỡng 

thích hợp, ở nhiệt độ thấp (150C) ngao sinh trưởng 
nhanh hơn ở điều kiện nhiệt độ cao (350C). 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ sống của ngao dầu 

Tỷ lệ sống của ngao dầu ở các ngưỡng nhiệt độ 
khác nhau thể hiện tại hình 3. 

 
Hình 3. Tỷ lệ sống của ngao dầu ở các ngưỡng  

nhiệt độ khác nhau 
 

Sau một tháng nuôi ngao trong điều kiện thí 
nghiệm với các yếu tố thức ăn, độ muối, pH, DO, kết 
quả cho thấy tỷ lệ sống của ngao ở ngưỡng nhiệt độ 
270C đạt giá trị cao nhất (92%) sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05) so với các ngưỡng nhiệt độ 150C và 
350C với các giá trị tương ứng là 66% và 45,33%. Kết 
quả cho thấy ở nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ 
sống của, kết quả này có sự sai khác so với kết quả của 
[4] khi nghiên cứu trên ngao kích cỡ 3 - 4mm ở 
khoảng nhiệt độ 40C - 350C ngao sống 100% ở nhiệt 
độ 370C ngao chỉ sống 4%, ở nhiệt độ 390C và 410C 
ngao chết 100%, sau 21 ngày thí nghiệm. 

Như vậy, ở điều kiện nhiệt độ thích hợp tỷ lệ 
sống của ngao, sinh trưởng của ngao cao hơn sẽ dẫn 
đến năng suất sản lượng sẽ cao hơn, điều này cho 
thấy cần thiết phải quy hoạch nuôi ngao ở những 
vùng nuôi có nhiệt độ nước thích hợp, để phát triển 
nghề nuôi và bảo vệ nguồn lợi tự nhiên. 

KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ 

Yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu. Trong 3 ngưỡng 
nhiệt độ thí nghiệm, ở ngưỡng 270C sinh trưởng về 
chiều dài, khối lượng toàn thân, khối lượng thân 
mềm, và tỷ lệ sống của ngao cao hơn so với ngao 
nuôi ở ngưỡng150C và 350C với cùng điều kiện nuôi. 
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 Như vậy, nhiệt độ là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng của 
ngao nuôi. Ngưỡng nhiệt độ phù hợp cho sinh 
trưởng phát triển và tỷ lệ sống cao của ngao trong 
khoảng 27± 30C. 

Từ kết quả nghiên cứu này chúng  tôi cho rằng 
cần phải tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của nhiều 
dải nhiệt độ khác nhau, cũng như các yếu tố môi 
trường khác như độ muối, mật độ, chất đáy ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao để có 
cơ sở khoa học xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi và 
quy hoạch cho từng vùng. 

Lời cảm ơn: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của 
đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt 
độ và độ muối đến sinh trưởng của hai loài ngao 
(Meretrix meretrix Linnaeus, 1758 và Meretrix 
lyrata Sowerby, 1851)”. Tác giả xin cảm ơn Ban 
chủ nhiệm đề tài đã cung cấp số liệu để hoàn thành 
bài báo này. Trân trọng cảm ơn PGS. TS. Đỗ Công 
Thung đã đọc, sửa chữa và có những góp ý bổ ích 
cho bài báo. 
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EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE GROWTH AND 
SURVIVAL OF MERETRIX MERETRIX JUVENILES IN 

LABORATORY 
Nguyen Xuan Thanh 

Institute of Marine environment and resources-VAST  
 

ABSTRACT: This study was conducted to evaluate the effect of temperature on the growth and survival of 
Meretrix meretrix juveniles. The experiment was conducted with three treatments (150C, 270C and 350C) and 
three replications was run per each treatment. The results showed that, Meretrix meretrix juveniles grow was 
the fastest and the highest survival rate (92%) at sea water temperatures were 270C, at lower and upper 
temperature (150C and 350C) clams grow slowly and survival rate was lower (66% and 45.33% respectively) 
after one month of culture in laboratory conditions. Our findings contribute information for the appropriate 
culture techniques and farming management of clams for each production season. Especially, in the farming 
areas of the Northern is subjected to lasting low temperatures in winter owing to strong cold weather, as well 
as the effect of persistent high temperature in summer.   

Keywords: Temperature, Growth, Meretrix meretrix, Juveniles 
 

 


